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___________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính 

phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu 

công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” (ban hành kèm theo Quyết 

định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa” và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

(đã ký) 
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- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các 

Vụ: TH, ĐP, Công báo; 

- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). 

 

Nguyễn Thiện Nhân 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

_______ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

________________ 

 

ĐỀ ÁN 

Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các 

 khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 

 (Ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 

 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) 

_________ 

 

I. QUAN ĐIỂM 

1. Xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, tạo điều kiện 

để công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là 

nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các 

khu công nghiệp. 

2. Huy động các nguồn lực tham gia xây dựng đời sống văn hóa công nhân 

trên cơ sở thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; phát huy vai trò 

chủ thể của công nhân; sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước; hướng dẫn, tạo điều kiện 

của các ngành, đoàn thể. 

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân phù hợp 

với tính chất, đặc điểm của các loại hình doanh nghiệp và điều kiện ở từng nơi; 

gắn xây dựng đời sống văn hóa với giải quyết những nhu cầu chính đáng của công 

nhân. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Xây dựng đời sống văn hóa của công nhân ở các khu công nghiệp gắn với 

xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động thường xuyên, chất lượng, hiệu 

quả; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, quan hệ lao động hài 

hòa, ổn định và tiến bộ; xây dựng đội ngũ công nhân có nếp sống văn hóa lành 

mạnh, có tác phong làm việc công nghiệp, năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng 

bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của công nhân, góp 

phần xây dựng các doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2015: 

- 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được 

phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 
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- 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) hoàn 

thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công 

nhân; 

- 50% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn hóa, 

thể thao; 

- 50% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

b) Định hướng đến năm 2020: 

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao các mục tiêu đạt được trong giai đoạn 

2011 - 2015. 

- 100% công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp được 

phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa. 

- Trên 70% công nhân ở các khu công nghiệp tham gia các hoạt động văn 

hóa, thể thao; 

- 80% “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” theo quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch. 

III. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của công 

nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa: 

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng nhận thức pháp luật về xây dựng đời sống 

văn hóa của công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp; 

b) Xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây 

dựng đời sống văn hóa phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp, đối tượng công 

nhân và người sử dụng lao động ở các khu công nghiệp; 

c) Xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây 

dựng đời sống văn hóa cho công nhân và người sử dụng lao động ở các khu công 

nghiệp; 

d) Hướng dẫn, khuyến khích các doanh nghiệp tự tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 

đ) Giám sát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về văn hóa. 



 5 

2. Định hướng xây dựng, từng bước phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao phục vụ công nhân: 

a) Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công 

nhân phù hợp với quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch phát triển đô 

thị, phân bố dân cư, xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, thể thao ở cơ sở; 

b) Nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở (tỉnh, huyện, xã, thôn), 

phục vụ công nhân làm việc ở các khu công nghiệp và nhân dân cư trú trên địa 

bàn; 

c) Nâng cấp các nhà văn hóa, thể thao công nhân hiện có do Liên đoàn Lao 

động các cấp và Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý; 

d) Xây dựng mô hình thí điểm nhà văn hóa, thể thao công nhân ở các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công nghiệp) theo chính sách khuyến 

khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 

hóa, thể thao, môi trường. 

3. Phát triển phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân góp phần nâng 

cao mức hưởng thụ về văn hóa tinh thần của công nhân ở các khu công nghiệp: 

a) Xây dựng, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng; phong trào “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; định kỳ tổ chức các cuộc liên 

hoan, hội diễn văn nghệ quần chúng; thi đấu các môn thể thao trong công nhân; 

b) Phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong công nhân; xây 

dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; xây dựng môi trường “Văn hóa doanh 

nghiệp”, xây dựng nếp sống văn hóa và tác phong lao động công nghiệp trong 

công nhân; 

c) Phát triển các loại hình câu lạc bộ sở thích, phù hợp với nhu cầu, đặc 

điểm của các đối tượng công nhân; tổ chức tốt các hoạt động học tập nâng cao 

trình độ chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của công nhân. 

4. Xây dựng, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” do Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công nhận, theo các 

tiêu chuẩn cơ bản sau: 

a) Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển; 

b) Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp; 

c) Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động; 



 6 

d) Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước. 

5. Xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp 

trong công nhân: 

a) Có lập trường, tư tưởng vững vàng; có ý chí vượt khó, vươn lên, lập thân, 

lập nghiệp; 

b) Nếp sống lành mạnh, tích cực tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, 

không mắc các tệ nạn xã hội; 

c) Chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy, quy định của doanh nghiệp và địa 

phương nơi cư trú; 

d) Tích cực học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn và kỹ 

năng nghề nghiệp; 

đ) Có tác phong lao động công nghiệp, kỷ luật, năng suất, chất lượng, hiệu 

quả. 

6. Tổ chức giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”, do Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, 

tổ chức có liên quan trao ba năm một lần, nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân, tập 

thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa công 

nhân, bao gồm: 

a) “Doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc” về xây dựng đời sống văn hóa; 

b) “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu, xuất sắc. 

IV. GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo 

a) Tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa công 

nhân ở các địa phương (có khu công nghiệp); các Ban Quản lý các khu công 

nghiệp; các doanh nghiệp và công nhân ở các khu công nghiệp; 

b) Đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa công nhân vào nghị quyết của 

cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể để tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực 

hiện các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội 

đối với công nhân; 
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d) Thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các khu công nghiệp phải có 

quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ công nhân 

làm việc ở các khu công nghiệp. Chủ các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện 

trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của công nhân. 

2. Giải pháp về chính sách 

Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng 

đời sống văn hóa công nhân: 

a) Khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất và 

tinh thần của công nhân lao động; 

b) Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao cho công nhân; 

c) Khuyến khích đưa các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa công 

nhân vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và nội dung thỏa ước lao động tập thể ở 

các doanh nghiệp; 

d) Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động, bình 

xét, biểu dương công nhân có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động 

công nghiệp. 

3. Giải pháp về nghiệp vụ 

a) Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động 

xây dựng đời sống văn hóa công nhân cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh 

nghiệp; 

b) Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ 

chức công đoàn các cấp; sự phối kết hợp thường xuyên của các ngành, đoàn thể 

liên quan trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân; 

c) Xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình điểm về tổ chức và hoạt 

động văn hóa công nhân; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến 

và xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây 

dựng đời sống văn hóa. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện 

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm các Bộ, ngành, đoàn thể Trung 
ương được phân công chủ trì thực hiện các nội dung của Đề án, có trách nhiệm lập 
dự toán kinh phí chi tiết gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các Bộ, ngành, đoàn thể 
Trung ương; 

b) Kinh phí tổ chức thực hiện Đề án ở địa phương do ngân sách địa phương 
bố trí; 

c) Huy động các nguồn lực xã hội, sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, 
cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng thiết chế văn hóa, thể 
thao phục vụ công nhân lao động. 

2. Phân công trách nhiệm 

a) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án 

- Phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan chỉ đạo 
thực hiện các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống 
văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong công nhân; xây dựng và 
công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; tổ chức trao giải thưởng toàn quốc 
về “Văn hóa doanh nghiệp”; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao 
động công nghiệp trong công nhân; 

- Phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có khu công 
nghiệp) xây dựng mô hình thí điểm và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể 
thao phục vụ công nhân trong giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020, 
theo quy hoạch; 

- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
triển khai thực hiện Đề án; tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, 
đánh giá kết quả thực hiện Đề án trong phạm vi cả nước. 

b) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành văn 
bản hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận “Doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa”; hướng dẫn tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh 
nghiệp”; 
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- Chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, trình Thủ tướng Chính phủ vào quý II năm 

2012; 

- Chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương phối hợp Liên đoàn Lao động cùng cấp hướng dẫn triển khai thực 

hiện Đề án; tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân; nâng cấp các thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nhân và nhân dân trên địa bàn. 

c) Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí phản ánh, 

tuyên truyền và cổ vũ xây dựng đời sống văn hóa công nhân; 

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam tổ chức trao giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”. 

d) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa 

gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động cho người lao động và người 

sử dụng lao động trong các khu công nghiệp; 

- Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, chế độ bảo 

hiểm theo quy định của pháp luật; chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định, tiến bộ trong các khu công nghiệp. 

đ) Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc xây dựng dự toán kinh phí và quản lý sử dụng các nguồn 

kinh phí thực hiện Đề án theo quy định. 

e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Cân đối ngân sách hàng năm đầu tư, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể 

thao phục vụ công nhân theo quy hoạch và quy định của pháp luật. 

- Thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, thu hút các cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể 

thao theo quy định của pháp luật. 
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g) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Đề án./. 

 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân 
 


